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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  XÃ PHƯỚC CÁT 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /BC-UBND                Phước Cát 2, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải  

cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; xây dựng  

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

 

Thực hiện Công văn số 12/HĐPH ngày 09/11/2023 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL  huyện Cát Tiên về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;  xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.  

UBND xã báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã, cụ 

thể: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, triển khai

 Để có cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn; ngày 06/02/2023, UBND xã đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 

11/KH-UBND về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;  xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Phước Cát 2 đến toàn thể cán bộ, 

công chức và nhân dân trên địa bàn xã.  

2. Kết quả triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản 

liên quan. 

2.1 Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL 

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hiện 

cả xã có 10 tuyên truyền viên pháp luật.  

Thường xuyên củng cố và kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật ở 

xã khi có thay đổi nhân sự, hiện nay có 10 tuyên truyền viên pháp luật đều tham gia 

đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại huyện và thực hiện công tác 

tuyên truyền pháp luật tại địa phương. (Có 09 đồng chí có trình độ Đại học; 01 

đồng chí có trình độ trung cấp). 

- Chỉ đạo các ngành liên quan kiện toàn độ ngũ tuyên truyền viên pháp luật 
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cấp xã theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND xã đã củng cố tuyên truyền 

viên pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên của  xã gồm 10 người, thành phần gồm có 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp và trưởng các ban ngành, đoàn 

thể và đã từng bước đi vào hoạt động nề nếp. Ngoài ra, đã chỉ đạo củng cố, kiện 

toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, đến nay cả xã có 5 tổ hòa giải với 41 thành viên, được tập 

huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác tuyên truyền và hòa giải nên hoạt động ngày 

càng có hiệu quả, việc hoà giải thành đạt tỷ lệ cao, qua đó đã góp phần ổn định tình 

hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại từng địa phương. 

2.2 Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

-Tuyên truyền pháp luật: 17 đợt/697 người dự 

+ Ngày thứ 2 đầu tháng 11 đợt/352 người dự 

+ Phối hợp Phòng tư pháp TTPL tại xã: 1 đợt/65 người dự 

      + Lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi: 5 đợt/280 người dự 

Nội dung văn bản tuyên truyền bao gồm: 

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023; ngay từ đầu 

năm, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp xã tổ chức hội nghị triển khai văn 

bản pháp luật do Quốc hội mới ban hành cho toàn thể cán bộ, công chức của các cơ 

quan, đoàn thể cấp xã.  Trong đó, đã tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản 

pháp luật như việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 

2020; Luật khiếu nại 2013, Luật tố cáo 2018 Luật bảo vệ môi trường số 

55/2014/QH 13, ngày 23/6/2014; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật hộ tịch 2014, Luật căn cước công dân 2014, 

Luật hòa giải cơ sở 2013, Luật bảo hiểm y tế 2008, Luật dân chủ ở cơ sở, Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính Phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; phòng 

chống bạo lực gia đình; phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị 

định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, có 

hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2022; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 15/7/2020 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia 

đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành. 

Kết quả Phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng 

(Báo, Đài, hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động…). Chỉ đạo công chức Tư pháp 

phối hợp với Đài Truyền thanh xã duy trì tốt chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”, 
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“Hỏi đáp pháp luật”, với thời lượng phát sóng từ 15 đến 20 phút vào các ngày thứ 6 

hàng tuần. 

Kết quả hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” được tổ chức trang trọng tại 

UBND xã, có 32 người tham dự nhằm tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa 

của  “Ngày pháp luật Việt Nam”, treo 3 băng rôn, khẩu hiệu tổng chiều dài 5mx3 

=15m hưởng ứng “Ngày pháp luật tại khu trung tâm xã. 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ pháp 

luật và hoạt động trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo các Câu lạc bộ “ Nông dân với kiến thức 

pháp luật” “ Phụ nữ với kiến thực pháp luật” cấp xã, duy trì sinh hoạt theo chuyên 

đề “Tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế 

tình trạng vi phạm pháp luật trong đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, hội viên 

nông dân và hội viên phụ nữ. 

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối 

tượng chính sách và hộ nghèo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho 

người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thôn 3 và thôn 4 nội dung chủ yếu là các 

văn bản luật liên quan đến đời sống của người dân địa phương, như Luật Đất đai,  

Luật Cư trú, Luật Dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, các chế độ chính sách... 

- Xây dựng Tủ sách pháp luật: Đã bàn giao cho trung tâm học tập công 

đồng xã quản lý.  

2.3 Triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã được phê duyệt 

Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Cụ thể: 

- Đối với tất cả nhân dân: Tuyên truyền pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân; bình đẳng giới; nuôi con nuôi; quyền tham gia quản lý nhà nước; 

quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức; quyền tự do 

kinh doanh; nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; các quy định 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo, cư trú, hộ tịch, hộ khẩu; các chủ trương, chính sách 

của tỉnh, của huyện, các chế độ mà người dân được hưởng; các quy định về thực 

hiện dân chủ cơ sở;... 

- Đối với thanh thiếu niên, học sinh: Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn 

xã hội; an toàn giao thông; các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội; nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ 

quân sự; nghĩa vụ tôn sư trọng đạo, kính trọng cha mẹ ông bà, người lớn tuổi; thực 

hiện nếp sống văn hóa, văn minh... 

- Đối với phụ nữ: Phổ biến kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình; pháp 

luật về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; kiến thức về dân số, kế hoạch 

hóa gia đình;... 
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- Đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang: Tuyên truyền, quán triệt Luật 

Cán bộ, công chức; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Tố tụng hành chính; Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Công an 

nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; các quy định pháp luật về 

an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; các quy định pháp luật 

chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ; các quy định về cải cách hành chính, 

thực hiện văn minh công sở, quy tắc tiếp công dân;... 

II. Công tác hòa giải ở cơ sở: 

1.Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các 

tổ hòa giải ở cơ sở 

Tổng số tổ hòa giải toàn xã có 5 tổ, với 41 tổ viên hòa giải, trong đó có hơn 

80% hòa giải viên đã được tập huấn nghiệp vụ hòa giải, kịp thời hòa giải các vụ 

việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cuộc sống thường ngày của người dân. 

Thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã nghiên cứu, vận dụng các văn bản 

pháp luật có liên quan để giải thích, thuyết phục cho nhân dân,  nâng cao ý thức của 

người dân, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội ở địa phương. 

2. Kết quả hoạt động hòa giải. 

UBND xã đã kiện toàn các tổ hòa giải ở các thôn và giao cho công chức Tư 

pháp- Hộ tịch theo dõi và cung cấp các thủ tục cần thiết phục vụ cho công tác hòa 

giải ở các thôn. 

Đến nay, tổng số tổ hòa giải toàn xã có 5 tổ, với 41 tổ viên hòa giải, trong đó 

có hơn 80% hòa giải viên đã được tập huấn nghiệp vụ hòa giải, kịp thời hòa giải các 

vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cuộc sống thường ngày của người 

dân. Thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã nghiên cứu, vận dụng các 

văn bản pháp luật có liên quan để giải thích, thuyết phục cho nhân dân,  nâng cao ý 

thức của người dân, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ 01/01/2023 đến 31/10/2023 các tổ hòa giải 

đã tiếp nhận hòa giải 08 vụ việc, trong đó:  

-Hòa giải thành 06/8 vụ đạt 75% 

-Hòa giải không thành 02/8vụ chiếm 25% 

-Tổng số tiền chi cho tổ hòa giải: 6.400.000 đồng 

+Kinh phí chi hỗ trợ hòa giải vụ việc: số tiền 1.400.000 đồng ( Trong đó: 

Hòa giải thành 6 vụ với số tiền 1.200.000 đồng; hòa giải không thành 02 vụ số tiền 

200.000 đồng 

+Kinh phí hỗ trợ hoạt động tổ hòa giải với số tiền: 5.000.000 đồng 

III. XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư 
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số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 

15/8/2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; ngay từ đầu năm 

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch  số  11/KH-UBND ngày 06/02/2023 về công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên 

địa bàn xã.  

Với những kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg, UBND xã luôn duy trì nâng cao các tiêu chí và chỉ tiêu 

đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu trong năm 2023 tiếp tục đạt xã tiếp cân pháp 

luật, số kinh phí cho công tác này được bổ sung cho kinh phí hoạt động thường 

xuyên hàng năm của ngân sách xã. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong 5 tiêu chí (bảo đảm thi hành Hiến pháp và 

pháp luật; thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở) xã đã giao cho công chức tư 

pháp – hộ tịch tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ hòa giải, tập huấn nâng cao kiến 

thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Đến nay, xã có 5 tổ hòa giải với 41 hòa giải viên. 

Các tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích ngay từ cơ sở. Nhờ 

đó, năm 2023  xã không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong 

thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch của xã được công khai, căn cứ 

theo đó, chính quyền địa phương phát động các phong trào thi đua để cán bộ, nhân 

dân thực hiện. Đến nay, 5 tiêu chí của xã đạt chuẩn tiếp cận háp luật luôn được địa 

phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều 

kiện cho người dân ngày càng có cơ hội tiếp cận pháp luật vào thực tiễn đời sống để 

bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.  

4. Đánh giá chung 

Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn ngày được 

thực hiện có nề nếp, thực sự đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích 

lệ. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau 

đã bước đầu hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và từ đó nâng 

cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ và nhân dân 

trong toàn huyện. Góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó thực 

hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong 
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sạch, vững mạnh. 

IV. Đề xuất, kiến nghị. 

Kiến nghị cơ quan cấp trên có kế hoạch tập huấn hàng năm cho cán bộ làm 

công tác tuyên truyền pháp luật, đội ngũ hòa giải viên cơ sở 

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

1. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các Đề án phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của UBND 

huyện và xã  trong năm 2023. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản pháp luật do 

Quốc hội, Chính phủ và cấp trên ban hành có hiệu lực thi hành trong năm 2023, 

2024.  

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyên truyền pháp 

luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Đài truyền thanh xã, trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 

triển khai kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người dân các thôn trên địa bàn. 

 Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn xã năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của UBND xã 

Phước Cát 2./. 

 

Nơi nhận:                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

-  Phòng Tư pháp Cát Tiên;     CHỦ TỊCH  

- TT Đảng ủy, HĐND xã;                                                                       

- Lưu VT.TP. 

                                                                                   

                                                                                Mai Bảo Xuyên 
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